
Ghi chú

Thu được
Không thu 

được

I

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác: x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

Truyền thanh hữu tuyến x

Máy tăng âm x

Các thiết bị khác x

Truyền thanh vô tuyến x

Máy tăng âm x

Các thiết bị khác x

Truyền thanh vô tuyến x

Máy tăng âm x

Các thiết bị khác x

Truyền thanh vô tuyến x

Máy tăng âm x

Các thiết bị khác x

Truyền thanh vô tuyến x

Máy tăng âm x

Các thiết bị khác x

Truyền thanh vô tuyến x

Máy tăng âm x

Các thiết bị khác x

Truyền thanh vô tuyến x

Máy tăng âm x

Các thiết bị khác x

Truyền thanh vô tuyến x
Máy tăng âm x
Các thiết bị khác x

II

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác: x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

Cột ăng ten: Thấp cụm thu 

ở xa không thu được.
x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

74 Thượng Lâm 2009 6

7

3 Lăng Can 2018 7 3

2 Khuôn Hà 2017 3

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

1 Hồng Quang 2004

0

9 An Tường

11 An Khang 2018 9

2018 19

10 Lưỡng Vượng 2018 11

9

0

8 Tràng Đà 2018 9 0

7 Nông Tiến 2018

0

0

6 Hưng Thành 2018 10 0

5 Ỷ La 2018

3 Tân Hà 2015 2 0

4

Phan Thiết,Tân 

Quang,Minh 

Xuân

Trước 

năm 1997
53

BIỂU THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CỦA CÁC TRẠM TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TT
Tên xã, 

phường

Năm lắp 

đặt
Tên thiết bị

Tình trạng 

hoạt động 

(Hoạt động: 

đánh dấu x)

Tổng số thôn

2 Đội Cấn 2015 15 0

1 Thái Long 2015 5 0

đã hỏng

HUYỆN LÂM BÌNH

11

0

0



- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

III

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác: 

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác

- Cột ăng ten:  

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác

- Cột ăng ten:  x

- Máy phát:  x

- Các thiết bị khác

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác x
- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  

- Các thiết bị khác

- Cột ăng ten: x

- Máy phát: x

- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác x

13 Đức Ninh 2015 21 4

14 Thái Hòa 2015 22 2

11 Thái Sơn 2014 12 9

12 Hùng Đức 2008 4 16

9 Bình Xa 2009 5 14

10 Minh Hương 2009 5 20

7 Phù Lưu 2006 4 20

8 Tân Thành 2009 8 18

5 Minh Khương 2008 0 11

6 Minh Dân 2008 0 12

3 Yên Thuận 2008 4 10

4 Bạch Xa 2009 0 10

1 Yên Phú 2010 3 20

2 Yên Lâm 2006 2 8

8 Bình An 2006

HUYỆN HÀM YÊN

2

7 Thổ Bình 1995

6 Phúc Yên 2006 4

5 Xuân Lập 2009 2 3

Di chuyển 

chưa lắp 

đặt

đã hỏng



- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác

IV

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x
 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

0

0

14 Lâm Xuyên 2018

15 Sầm Dương 2018 5

0

12 Hợp Thành 2018

6 0

13 Sơn Nam 2018 23

2

10 Tú Thịnh 2018

17 0

11 Chi Thiết 2018 10

4

8 Đông Thọ 2018

13 0

9 Phúc Ứng 2018 19

0

6 Hào Phú 2018

14 1

7 Minh Thanh 2018 10

0

4 Xã Cấp Tiến 2018

9 0

5 Xã Trung Yên 2018 7

3

2 Hồng Lạc 2017

9 0

3 Đại Phú 2017 27

17 Bằng Cốc 2008

9 0

1 Vĩnh Lợi 2017 13

9

HUYỆN SƠN DƯƠNG

15 Thành Long 2008 6 10

16 Nhân Mục 2018 11 0



 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten: x

 - Máy phát: x

 - Các Thiết bị khác x

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

 - Cột Ăng ten:

 - Máy phát:

 - Các Thiết bị khác

33

32 Ninh Lai 2001

30 Phú Lương 2001

31 Thiện Kế 2001

28 Hợp Hòa 2001

29 Thanh Phát 2001

26 Đồng Quý 2001

27 Tuân Lộ 2001

0

24 Tam Đa 2001

25 Vân Sơn 2001

0

22 Lương Thiện 2019

23 Tân Trào 2019 8

1

20 Bình Yên 2018

8 0

21 Kháng Nhật 2019 11

0

18 Văn Phú 2018

5 0

19 Đông Lợi 2018 13

16 Thượng Ấm 2018

11 0

17 Quyết Thắng 2018 5

11 2

Đang đầu 

tư mới

Thị trấn Sơn 

Dương

Đang lắp 

đặt máy 

móc thiết 

bị
Đang lắp 

đặt máy 

móc thiết 

bị
Đang lắp 

đặt máy 

móc thiết 

bị
Đang lắp 

đặt máy 

móc thiết 

bị

Đang lắp 

đặt máy 

móc thiết 

bị

Đang lắp 

đặt máy 

móc thiết 

bị

Sở TT&TT 

đang đầu tư 

nâng cấp

Đang lắp 

đặt máy 

móc thiết 

bị
Đang lắp 

đặt máy 

móc thiết 

bị



V

- Cột ăng ten X

- Máy phát X

- Thiết bị khác

- Cột ăng ten X

- Máy phát

- Thiết bị khác

- Cột ăng ten X

- Máy phát X

- Thiết bị khác

- Cột ăng ten X

- Máy phát

- Thiết bị khác

- Cột ăng ten X

- Máy phát X

- Thiết bị khác 

- Cột ăng ten X

- Máy phát X

- Thiết bị khác

- Cột ăng ten X

- Máy phát

- Thiết bị khác

- Cột ăng ten X

- Máy phát X

- Thiết bị khác

- Cột ăng ten X

- Máy phát

- Thiết bị khác 

- Cột ăng ten X

- Máy phát

- Thiết bị khác 

- Cột ăng ten X

- Máy phát

- Thiết bị khác 

VI

1 Mỹ Bằng 2014

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 25 0

2 Chân Sơn 2013

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 13 0

HUYỆN YÊN SƠN

0

11 Côn Lôn 2015 0 0

10 Khâu Tinh

2009 (sửa 

lại năm 

2015)

0

0

9 Sinh Long 2015 0 0

8 Thượng Giáp 2015 6

3

7 Năng Khả 2015 0 0

6 Hồng Thái 2017 4

0

5 Yên Hoa 2010 5 9

4 Thượng Nông

2007 (sửa 

lại năm 

2015)

0

1

3 Thanh Tương 2017 9 4

2 Sơn Phú 2014 7

HUYỆN NA HANG

1 Đà Vị
2015 (sửa 

lại)
8 6

Hỏng, 

xuống cấp

Hỏng, 

xuống cấp

Hỏng, sét 

đánh

Hỏng, 

xuống cấp

Hỏng, 

xuống cấp

Hỏng, 

xuống cấp



3 Lực Hành 2010

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

4 Kim Phú 2015

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 26 0

5 Phúc Ninh 2013

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 16 0

6 Trung Sơn 2010

 - Truyền thanh hữu 

tuyến

 - Máy tăng âm: 

 - Các thiết bị khác:

x 9 0

7 Chiêu Yên 2010

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

8 Xuân Vân 2010

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

9 Tân Long 2014

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

10 Kiến Thiết 2008

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

11 Lang Quán 2015

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 19 0

12 Công Đa 2010

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

13 Thắng Quân 2014

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

14 Nhữ Hán 2012

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

15 Nhữ Khê 2012

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 8 10

16 Tân Tiến 2009

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 7 7

17 Phú Lâm 2014

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

18 Trung Minh 2008

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

19 Hùng Lợi 2013

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 17 0



20 Phú Thịnh 2013

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

21 Kim Quan 2008

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 8 0

22 Thái Bình 2014

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 17 0

23 Tiến Bộ 2010

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 2 11

24 Quý Quân 2009

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

25 Tứ Quận 2013

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

x 3 12

26 Trung Trực 2010

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

27 Đội Bình 2014

 - Cột ănten

 - Máy phát: 

 - Các thiết bị khác:

không hoạt 

động

28 Hoàng Khai 2013

 - Truyền thanh hữu 

tuyến

 - Máy tăng âm: 

 - Các thiết bị khác:

x 15 0

29 Trung Môn

 - Truyền thanh hữu 

tuyến

 - Máy tăng âm: 

 - Các thiết bị khác:

x 17 0

30 Đạo Viện

 - Truyền thanh hữu 

tuyến

 - Máy tăng âm: 

 - Các thiết bị khác:

x 11 0

VII

- Cột ăng ten:  Hỏng
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

Hòa Phú

Tân Mỹ

Phú Bình

Tri Phú

Phúc Sơn

Tân An

2005

2001

2007

2007

2006

2009

46 14

10

5 1

4 9 2

12

HUYỆN CHIÊM HÓA

1 8 3

3 15 1

2 4

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Hoạt động 

TX

Không 

HĐ



- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  Hỏng
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  Hỏng
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  Hỏng
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  Hỏng
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  Hỏng
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  Hỏng
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác Hỏng

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  x
- Các thiết bị khác x

- Cột ăng ten:  x
- Máy phát:  Hỏng

Hòa An

Trung Hà

Hùng Mỹ

2008

 2008

1998

2005

Linh Phú 2008

1998

2001

Tân Thịnh

Nhân Lý

Minh Quang

Xuân Quang 2004

Ngọc Hội  2013

Kiên Đài 2008

Hà Lang

Kim Bình

Bình Nhân

Trung Hòa

Phúc Thịnh 2004

Yên Nguyên 2001

10

Bình Phú 2009 2

1

3

2010

2013

2005

25

10

5

0

0

6

8

6

8

7

24 0

11

0

0

2

223 3

22

19 0

18 5

8

21 9

20 16

2005

15 7

14 2

17 10

16 5

Yên Lập 1998

11 8

10 13

13 16

12 92008

Vinh Quang

7 5

9 0

8 1

13

10

Không 

HĐ

Hoạt động 

TX

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Hoạt động 

TX

Không 

HĐ

Hoạt động 

TX

Không 

HĐ

Hoạt động 

TX

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Hoạt động 

TX

Không 

HĐ

Không 

HĐ

Không 

HĐ



- Các thiết bị khác Hỏng

Bình Phú 2009 225 5
Không 

HĐ


